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  TÒA ÁN NHÂN DÂN       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ TAM KỲ                        ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  TỈNH QUẢNG NAM   
                                                                                                                             
Bản án số: 72/2017/HSST                                  
Ngày 30/8/2017                         

NHÂN DANH 

 NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TAM KỲ- TỈNH QUẢNG NAM 
 

     - Với thành phần Hội ñồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
     Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 
     Các Hội thẩm nhân dân:  
     1. Ông Ngô ðà 

          2. Bà Phan Thị Lưu 
- Thư ký phiên tòa: Ông Phan Chí Công - Thư ký Tòa án nhân dân thành 

phố T; 
- ðại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố T tham gia phiên tòa: Ông 

Ngô Minh Thưởng - Kiểm sát viên. 
Ngày 30 tháng 8 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố T, tỉnh 

Quảng Nam tiến hành mở phiên tòa công khai xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý 
số 73/2017/TLST-HS ngày 11 tháng 8 năm 2017 ñối với bị cáo: 

Nguyễn ðức H; sinh ngày 29 tháng 3 năm 1991; nơi ñăng ký nhân khẩu 
thường trú: Thôn T, xã T, huyện T, tỉnh Quảng Ngãi; trình ñộ học vấn: 8/12; nghề 
nghiệp: Thợ mộc; con ông Nguyễn Văn ð (chết) và bà Trương Thị H; bị cáo có 
vợ là Hồ Thị T, con là Nguyễn Hồ Gia N; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị áp 
dụng biện pháp ngăn chặn Cấm ñi khỏi nơi cư trú. 
 Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

- Người bị hại: Nguyễn ðức T, sinh năm 1979 và Nguyễn Thị H, sinh năm 
1973; cùng trú tại: Khối phố 2, phường A, thành phố T, tỉnh Quảng Nam, có mặt 
tại phiên tòa. 

 

NHẬN THẤY 

Bị cáo Nguyễn ðức H bị Viện kiểm sát nhân dân thành phố T truy tố về 
hành vi phạm tội như sau: 

Ngày 09/6/2017, Nguyễn ðức H ñến nhà mẹ ruột là bà Trương Thị H tại 
khối phố 2, phường A, thành phố T ñể chơi. Khi vào phòng ngủ của vợ chồng anh 
Nguyễn ðức T và chị Nguyễn Thị H, thấy chị H có bỏ một số tiền trong túi rồi cất 
trong tủ nên H nảy sinh ý ñịnh trộm cắp số tiền trên. ðến khoảng 07 giờ sáng ngày 
12/6/2017, lợi dụng lúc trong nhà không có người, H dùng một chiếc ñoản hình 
chữ T mở các con ốc của bản lề cửa phòng vợ chồng anh T ñể mở cửa vào phòng. 
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Khi vào bên trong, H nhìn thấy có một chiếc tủ, tại ổ khóa của cánh tủ bên trái 
phía dưới có cắm một chùm chìa khóa nên H lấy chùm chìa khóa này mở ñược 
cánh tủ bên trái phía dưới và tìm ñược chiếc ví bên trong có số tiền 32.000.000 
ñồng ( Ba mươi hai triệu ñồng), H lấy toàn bộ số tiền bỏ vào trong túi quần ñang 
mặc rồi bỏ ví lại vào trong tủ, khóa tủ lại, sau ñó ñi ra vặn các con ốc bản lề lại 
như ban ñầu rồi ra khỏi nhà. Số tiền trộm cắp ñược, H lấy 500.000 ñồng ñể sửa xe 
máy rồi ñi về nhà mình tại xã T, huyện T, tỉnh Quảng Ngãi. Khi ñến ñoạn ñường 
tỉnh lộ 622 thuộc ñỉnh Eo Chim, thôn Trà Lương, xã Trà Lãnh, huyện Tây Trà, 
tỉnh Quảng Ngãi, H gói số tiền còn lại trong bọc nilon và cất giấu dưới mương 
nước ven ñường rồi ñi về nhà. 
 Cơ quan CSðT Công an thành phố T ñã tạm giữ từ Nguyễn ðức H và trả 
lại cho vợ chồng chị Nguyễn Thị H số tiền 31.500.000 ñồng. Nguyễn ðức H ñã tự 
nguyện bồi thường cho chị H số tiền 500.000 ñồng. Chị H không yêu cầu gì thêm 
về trách nhiệm dân sự. 

Tại phiên tòa, ñại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quan ñiểm truy tố bị cáo 
về tội “Trộm cắp tài sản” ñồng thời ñề nghị Hội ñồng xét xử: 

Áp dụng khoản 1 ðiều 138; ñiểm b, h, p khoản 1, khoản 2 ðiều 46; ðiều 60 
Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa ñổi bổ sung năm 2009), xử phạt bị cáo từ 06 ñến 
12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 12 ñến 24 tháng.  

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án ñã ñược thẩm tra và 
kết quả tranh tụng tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét ñầy ñủ, toàn diện chứng cứ, ý 
kiến của Kiểm sát viên, người tham gia tố tụng; 

 
     XÉT THẤY: 

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn ðức H khai nhận: Ngày 12/6/2017, bị cáo 
Nguyễn ðức H ñã dùng một chiếc ñoản hình chữ T mở cửa vào phòng, lén lút 
chiếm ñoạt của anh Nguyễn ðức T và chị Nguyễn Thị H số tiền 32.000.000 ñồng. 
Số tiền này bị cáo tiêu xài hết 500.000 ñồng, còn lại ñã bị thu giữ. 

ðối chiếu lời khai của bị cáo với người bị hại cùng các tài liệu, chứng cứ có 
trong hồ sơ vụ án Hội ñồng xét xử có ñủ căn cứ kết luận hành vi của bị cáo 
Nguyễn ðức H ñủ yếu tố cấu thành tội “Trộm cắp tài sản”, tội phạm và hình phạt 
ñược quy ñịnh tại khoản 1 ðiều 138 BLHS năm 1999 (ñã ñược sửa ñổi, bổ sung 
năm 2009). Cáo trạng số 70/CT – VKS ngày 10 tháng 8 năm 2017 của Viện kiểm 
sát nhân dân thành phố T truy tố bị cáo là có căn cứ, ñúng pháp luật. 

Xét tính chất và hành vi phạm tội của bị cáo thấy rằng: Quyền sở hữu tài 
sản hợp pháp của công dân luôn ñược pháp luật tôn trọng và bảo vệ, do ñó mọi 
hành vi xâm phạm ñến quyền sở hữu ñều bị pháp luật nghiêm cấm và xử lý 
nghiêm minh. Bị cáo Nguyễn ðức H là người ñã thành niên, có nghề nghiệp ổn 
ñịnh nhưng lại không lo làm ăn mà trộm cắp tài sản ñể lấy tiền tiêu xài, lợi dụng 
thời ñiểm người bị hại không có mặt tại nhà, bị cáo ñã thực hiện hành vi phạm tội 
do ñó cần xử phạt bị cáo mức án nghiêm minh, nhằm ren ñe, giáo dục riêng và 
phòng ngừa chung cho xã hội. 
 Tuy nhiên, trong quá trình tố tụng, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối 
cải; bị cáo H chưa có tiền án, tiền sự; bị cáo phạm tội lần ñầu và thuộc trường hợp 
ít nghiêm trọng; phạm tội nhưng chưa gây thiệt hại; sau khi phạm tội bị cáo ñã tự 
nguyện bồi thường khắc phục một phần hậu quả gây ra; người bị hại ñã có ñơn 
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yêu cầu bãi nại cho bị cáo. ðồng thời bị cáo có nơi cư trú rõ ràng, ổn ñịnh; bị cáo 
là lao ñộng chính trong gia ñình nên Hội ñồng xét xử xem xét áp dụng hình phạt 
cải tạo không giam giữ ñối với bị cáo và giao bị cáo cho chính quyền, ñịa phương 
giám sát, giáo dục là phù hợp. Do ñiều kiện hoàn cảnh gia ñình bị cáo khó khăn, 
bản thân bị cáo nuôi con nhỏ nên Hội ñồng xét xử không áp dụng nghĩa vụ khấu 
trừ một phần thu nhập ñối với bị cáo.  

Về trách nhiệm dân sự: 
Người bị hại không yêu cầu gì thêm về phần dân sự nên không xem xét. 
Về xử lý vật chứng:  

           01 chiếc ñoản hình chữ T anh T cho H mượn ñể sửa xe, việc H sử dụng ñể 
làm công cụ phạm tội anh T không biết nên nên Cơ quan Cảnh sát ñiều tra ñã trả 
lại cho anh T là phù hợp. 

Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy ñịnh của pháp luật. 
Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ðỊNH: 
Tuyên bố bị cáo Nguyễn ðức H phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 
- Áp dụng khoản 1 ðiều 138; ñiểm b, h, p khoản 1, khoản 2 ðiều 46; ðiều 

31 Bộ luật hình sự năm 1999 (ðã ñược sửa ñổi bổ sung năm 2009): 
Xử phạt bị cáo Nguyễn ðức H 15 (mười lăm) tháng cải tạo không giam giữ. 

Giao bị cáo Nguyễn ðức H cho Ủy ban nhân dân xã T, huyện T, tỉnh Quảng Ngãi 
giám sát, giáo dục trong thời gian chấp hành án. Thời gian cải tạo không giam giữ 
tính từ ngày Ủy ban nhân dân xã T, huyện T, tỉnh Quảng Ngãi nhận ñược quyết 
ñịnh thi hành và bản sao bản án.   

- Bị cáo Nguyễn ðức H phải chịu 200.000 ñồng tiền án phí hình sự sơ 
thẩm. 

Bị cáo, người tham gia tố tụng có mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 
ngày kể từ ngày tuyên án. Người tham gia tố tụng khác vắng mặt tại phiên tòa có 
quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận ñược trích sao bản án. 

Trường hợp bản án, quyết ñịnh ñược thi hành theo quy ñịnh tại ðiều 2 Luật 
Thi hành án dân sự thì người ñược thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 
sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 
án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy ñịnh tại ðiều 6, 7, 9 luật Thi hành án 
dân sự. Thời hiệu thi hành án ñược quy ñịnh theo ðiều 30 Luật thi hành án dân sự. 

        
Nơi nhận:                                                     TM. HỘI ðỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
-Tòa án tỉnh;                                                          Thẩm phán –Chủ tọa phiên tòa 
-VKSND tỉnh, thành phố; 
-Công an tỉnh, thành phố; 
-Sở tư pháp tỉnh; 
-Chi cục THA dân sự thành phố; 
-Những người tham gia tố tụng; 
-Lưu hồ sơ vụ án. 
                   Nguyễn Thị Ánh Nguyệt  
 

 
 


